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BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT 

CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, THÀNH ỦY  NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 1015-BC/TU ngày 25/11/2024 của Thành ủy)
-----
	STT
	Tên Nghị quyết
	Kết quả học tập, 

quán triệt
	VB triển khai, hình thức học tập, 

quán triệt

	I
	Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương 

	I.1
	Nghị quyết 

	1
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
	5.002/5.048 đảng viên, đạt tỉ lệ 99,1%; 1.093/1.125 quần chúng, đạt tỉ lệ 97,2%
	- Thành ủy tổ chức 02 hội nghị.

- 58/58 tổ chức cơ sở đảng/66 lớp học tập trực tiếp (trong đó các đơn vị tổ chức 02 lớp: phường Thanh Sơn, Đô Vinh, Phủ Hà, Mỹ Hải, Đông Hải, Mỹ Bình, Đạo Long, Phước Mỹ, các phường, xã, cơ quan, đơn vị còn lại thì tổ chức 01 lớp)

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	2
	Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
	5.002/5.048 đảng viên, đạt tỉ lệ 99,1%; 1.093/1.125 quần chúng, đạt tỉ lệ 97,2%.


	Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	3
	Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
	· 5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.
· 01 HN trực tuyến tiếp sóng từ TW đến cơ sở (10/5/2024) /19 ĐC 542/552 cán bộ chủ chốt, đạt 98,2%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu



	4
	- Nghị quyết số 42-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

- Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”;

- Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
	5.002/5.048 đảng viên, đạt 99,1%; 1.093/1.125 quần chúng, đạt tỉ lệ 97,2%.


	Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (NQ42); KH 286-KH/TU ngày 07/02/2024 (NQ45)
Trực tuyến 02 hội nghị (01 Hội nghị trực tuyến của Trung ương/19 điểm cầu vào ngày 04/12/2023, có 529/530 (đạt 99,8%); 01 Hội nghị trực tuyến từ Tỉnh ủy/19 điểm cầu vào ngày 05/12/2023, có 1.427/19 điểm cầu; trong đó cơ sở là 1.144/16 điểm cầu.

- 66 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	5
	Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 


	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%


	· Kế hoạch 282-KH/TU ngày 19/01/2024; Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (học tập)

· 01 HN trực tuyến tiếp sóng từ Tỉnh đến cơ sở (09/4/2024) /19 ĐC 543/563 cán bộ chủ chốt, đạt 96,5%

- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	6
	Nghị quyết hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
	550 đại biểu cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở tham gia, tham dự Hội nghị còn có 40 đồng chí Tỉnh ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.
	Hội nghị trực tuyến toàn quốc (20/10/2024) thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp sóng 19 điểm cầu 

	I.2
	Chỉ thị

	1
	Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%


	· Công văn 2743-CV/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 620-CV/BTGTU ngày 11/01/2024

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	2
	- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%


	· Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 19/01/2024; Công văn số 2785-CV/TU ngày 14/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

· - Thành ủy tiếp sóng 01 HN trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 ĐC (16/1/24) 495/502, đạt tỉ lệ 98,6%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	3
	- Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	Kế hoạch số 302-KH/TU ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn 2978-CV/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (CT29); Công văn 3047-CV/TU ngày 04/5/2024 (CT30); Công văn số 3122-CV/TU ngày 28/5/2024 (CT31); Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 08/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (học tập CT31)
· Thành ủy tiếp sóng 01 HN trực tuyến từ Tỉnh đến cơ sở (09/4/2024) /19 ĐC 543/563 cán bộ chủ chốt, đạt 96,5%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	4
	
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản.


	5650/5704 đảng viên, đạt 98%; 1090/1131 quần chúng, đạt 96,4%
	· Công văn số 3104-CV/TU ngày 22/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 320-KH/TU ngày 18/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy
· Thành ủy tiếp sóng 01 HN trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở (22/4/2024) /19 ĐC 541/553 cán bộ chủ chốt, đạt 97,8%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	5
	Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 21/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	5.712/5.779 đảng viên, đạt 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt 98,6%.
	· Công văn số 3219-CV/TU ngày 09/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (học tập);

· Kế hoạch số 328-KH/TU ngày 15/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

· 59/59 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	6
	Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
	5.709/5.779 đảng viên, đạt 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt 96%.
	· Công văn số 3174-CV/TU ngày 19/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3288-CV/TU ngày 07/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy
· Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

· 58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể.

	7
	Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
	5.712/5.779 đảng viên, đạt 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt 98,6%.
	· Kế hoạch số 327-KH/TU ngày 01/8/2024; Công văn số 3211-CV/TU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/511 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 98%

· Ngày 09/7/2024 Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở với 18 điểm cầu/390 cán bộ chủ chốt thành phố.

· 58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	8
	Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
	5.712/5.779 đảng viên, đạt 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt 98,6%.
	· Kế hoạch số 319-KH/TU ngày 05/06/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

· 59/59 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	9
	Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99%


	· Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy
Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	10
	Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99%


	· Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy
Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	I.3
	Bài viết, Thông báo, Chương trình

	11
	Học tập, tuyên truyền bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


	· 5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch 297-KH/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· 01 HN trực tuyến tiếp sóng từ tỉnh đến cơ sở (09/5/2024) /18 ĐC 539/552 cán bộ chủ chốt, đạt 97,6%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	12
	Sinh hoạt chính trị: Tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
	5.650/5.704 đảng viên, đạt 99%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	Kế hoạch 303-KH/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	13
	Học tập tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
	5.575/5.688 đảng viên, đạt 98%; 1.102/1.130 quần chúng, đạt 97,5%
	Công văn số 3309-CV/TU ngày 19/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 22/8/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ trung ương đến cơ sở/ 19 điểm cầu với 535/535 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 100%

- 59/59 lớp trực tiếp ở cơ sở Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	14
	- Thông báo số 41-TB/BCĐTW ngày 05/02/2024 kết luận phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chương trình số 42-CTr/BCĐTW ngày 05/02/2024 công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	Công văn số 3088-CV/TU ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	15
	Hội nghị trực tuyến toàn quốc (20/10/2024) thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
	Thành ủy tiếp sóng 19 điểm cầu với 590 đại biểu thành phố và cơ sở
	Công văn số 3350-CV/TU ngày 18/10/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy



	I.4
	Quy định

	1
	- Quy định số 137- QĐ/TW, ngày 01/12/ 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

- Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.
	5.020/5.113 đảng viên, đạt 98,2%; 1.144/1.180 quần chúng, đạt 97%


	Công văn 2785-CV/TU ngày 14/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

- Thành ủy tiếp sóng 01 HN trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở /19 ĐC 495/502, đạt tỉ lệ 98,6% (16/1/24)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	2
	Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Công văn số 2957-CV/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (QĐ 131)
· Công văn số 2960-CV/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (QĐ 132)
· - Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu

	3
	Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thì điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
	5.709/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt tỉ lệ 96%.
	· Kế hoạch 318-KH/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy: Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

· 58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	4
	Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
	5.709/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt tỉ lệ 96%.
	· Kế hoạch 318-KH/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3211-CV/TU ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy

· Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

· Ngày 09/7/2024 Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở với 18 điểm cầu/390/402 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97%.

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

· 58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	5
	Quy định 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
	5.709/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt tỉ lệ 96%.
	Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy: Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	6
	Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	5.709/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt tỉ lệ 96%.
	Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy: Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	7
	Quy định 162-QĐ/TW ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng
	5.709/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.105/1.140 quần chúng, đạt tỉ lệ 96%.
	Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy: Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

58/58 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	8
	Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
	5.575/5.688 đảng viên, đạt 98%; 1.102/1.130 quần chúng, đạt 97,5%
	Công văn số 3309-CV/TU ngày 19/8/2024; Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 22/8/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ trung ương đến cơ sở/ 19 điểm cầu với 535/535 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 100%

- 59/59 lớp trực tiếp ở cơ sở Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.



	I.5
	Kết luận
	
	

	1
	- Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

- Kết luận số 72- KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%

· 
	· Kế hoạch số 302-KH/TU ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Công văn 2978-CV/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (KL69,70,72)

· Thành ủy tiếp sóng 01 HN từ Tỉnh đến cơ sở (09/4/2024) /19 ĐC 543/563 cán bộ chủ chốt, đạt 96,5%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	2
	- Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch 306-KH/TU ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (học tập);  

- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	3
	Kết luận 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	Kế hoạch 318-KH/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

59/59 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	4
	Kết luận số 79-KL/TW ngày 24/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	· Công văn số 3174-CV/TU ngày 19/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3181-CV/TU ngày 21/6/2024

Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

	5
	Kết luận số 80-KL/TW ngày 24/5/2024 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	- Công văn số 3174-CV/TU ngày 19/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3263-CV/TU ngày 29/7/2024 của BTV Thành ủy

Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3%

	6
	Kết luận 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	- Công văn số 3303-CV/TU ngày 14/8/2024 của BTV Thành ủy; Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	7
	Kết luận 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024
	· - Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	8
	Kết luận 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	9
	Kết luận 85-KL/TW ngày 10/7/2024 của Bộ C hính trị về phát triển quan hệ Việt Nam - Liên Minh châu Âu (EU) đến năm 2030
	5.799/5.865 đảng viên, đạt 98,9%; 1.020/1.041 quần chúng, đạt 98%).

· 
	- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	10
	Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	11
	Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 
	5.799/5.865 đảng viên, đạt 98,9%; 1.020/1.041 quần chúng, đạt 98%).


	- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	12
	Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

	Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99%
	Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.


	II
	Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND

	1
	Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 13/9/2023 của Tỉnh ủy về Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
	- 4986/5087 đảng viên, đạt 98%;

- 1131/1150 quần chúng, đạt 98,3%
	- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	2
	Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


	5.020/5.113 đảng viên, đạt 98,2%; 1.144/1.180 quần chúng, đạt 97%


	· - Công văn 2721-CV/TU ngày 13/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn 2785-CV/TU ngày 14/01/2024; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

· 01 HN trực tuyến/19 ĐC 495/502, đạt 98,6%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.
- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	3
	Chỉ thị 56-CT/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị tỉnh.
	· 5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng đạt 97,2%
	· Kế hoạch số 302-KH/TU ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Công văn 2978-CV/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· 01 HN trực tuyến tiếp sóng từ Tỉnh đến cơ sở (09/4/2024) /19 ĐC 543/563 cán bộ chủ chốt, đạt 96,5%

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	4
	Chỉ thị 57-CT/TU, ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%; 1.099/1.131 quần chúng đạt 97,2%
	· Công văn số 2971-CV/TU ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

· - Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	5
	Chỉ thị 59-CT/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	· Công văn số 3203-CV/TU ngày 02/7/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

· Ngày 10/7/2024, thành phố tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp, có 115/120 (đạt 96%) 

· 59/59 lớp; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, phổ biến bằng hình thức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan của đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể

	6
	Quy định 43-QĐ/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan có liên quan đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

· 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (học tập); Công văn số 3026-CV/TU ngày 19/4/2024

· - Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	7
	- Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023.

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050. 


	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

· 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%

· 
	Công văn số 3088-CV/TU ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (PCTNTC)

· Công văn số 2881-CV/TU ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (QĐ 108); Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (108

· - Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	8
	Kế hoạch 59-KH/BTGTU ngày 15/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024
	· Thành ủy phối hợp tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp ngày 13/6/2024 tuyên truyền trực tiếp 228/233 cán bộ chủ chốt, đạt 97,9%
	Kế hoạch số 59-KH/BTGTU ngày 15/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Công văn số 3140-CV/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

- 58/58 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể.

	9
	Kế hoạch số 326-KH/TU ngày 31/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
	· 5.575/5.688 đảng viên, đạt 98%; 1.102/1.130 quần chúng, đạt 97,5%
	Công văn 3288-CV/TU ngày 07/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy;

· Ngày 20/6/2024, Thành ủy tiếp sóng trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 501/515 cán bộ chủ chốt thành phố đạt 97,3% về nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể.


	10
	Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 08/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	- Công văn số 3303-CV/TU ngày 14/8/2024 của BTV Thành ủy; Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.



	11
	Kế hoạch số 333-KH/TU ngày 19/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW; Kết luận số 81-KL/TW; Kết luận số 83-KL/TW; Kết luận số 84-KL/TW; Kết luận số 86-KL/TW; Chỉ thị số 37-CT/TW; Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban bí thư.
	· Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 


	Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 23/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy

Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	12
	Kế hoạch số 337-KH/TU ngày 28/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”


	· - Ngày 11/9/2024 Thành ủy tiếp sóng Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở/19 điểm cầu với 331/335 cán bộ chủ chốt, đạt 99% 

· 
	Công văn số 3341-CV/TU ngày 9/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- 59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể.

	III
	Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy

	1
	Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 13/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”
	- 5.020/5.113 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%;

- 1.144/1.180 quần chúng, đạt tỉ lệ 97%

- 100% đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
	- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị trực tiếp (15/3/2024), 92/95 cán bộ chủ chốt, đạt 96,8%.

- 58/59 lớp trực tiếp ở cơ sở (Thanh Sơn 02 lớp)

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	2
	Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy 

- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	3
	Chương trình hành động số 273-CTr/TU ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%
	· Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy (KL71

- Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024)

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	4
	Chương trình hành động số 69-Ctr/TU ngày 23/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
	5.575/5.688 đảng viên, đạt 98%; 1.102/1.130 quần chúng, đạt 97,5%
	Công văn 3288-CV/TU ngày 07/8/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy.

59/59 lớp ở cơ sở, lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	5
	Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2024
	- 5.020/5.113 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%;

- 1.144/1.180 quần chúng, đạt tỉ lệ 97%


	Công văn số 637-CV/BTGTU ngày 16/02/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	6
	Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường, xã giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
	- 5.020/5.113 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%;

- 1.144/1.180 quần chúng, đạt tỉ lệ 97%


	Công văn số 686-CV/BTGTU ngày 16/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	7
	Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

· 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%


	· Kế hoạch 307-KH/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy 

· - Thành ủy tổ chức 01 Hội nghị quán triệt trực tiếp 112/118 cán bộ chủ chốt, đạt 95%. (21/5/2024).

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	8
	Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 27/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng đô thị sau khi hoàn thành, bàn giao quản lý trên địa bàn thành phố
	5.640/5.704 đảng viên, đạt 98%;

· 1.099/1.131 quần chúng, đạt 97%


	Công văn số 679-CV/TU ngày 02/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	9
	Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	Công văn số 707-CV/TU ngày 20/6/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.

	10
	Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025
	5.712/5.779 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,8%; 1.135/1.150 quần chúng, đạt tỉ lệ 98,6%.
	Công văn số 708-CV/TU ngày 21/6/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy

- 58/58 lớp trực tiếp ở cơ sở.

- Lồng ghép trong Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; sinh hoạt chi, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, địa phương; sinh hoạt các hội, đoàn thể; triển khai qua nhóm zalo và kết hợp tự nghiên cứu.


